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Phụ lục I 

VÙNG TUYỂN SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số: 104 /KH-UBND ngày  29 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

  
 

STT Huyện 

Thôn, xã thuộc vùng tuyển sinh vào trường phổ thông 

dân tộc nội trú năm học 2022 - 2023 

Thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-

TTg1 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT2 (tính cả các thôn, 

xã đã sáp nhập, đổi tên) (I) 

Thôn, xã có nhu cầu tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc 

của địa phương (II) 

1 Bắc Sơn 

1. Các xã khu vực III: Trấn Yên, Nhất Hòa, Tân Thành, 

Tân Tri, Vạn Thủy, Tân Hương. 

2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II: 

 Xã Long Đống gồm các thôn: Rạ Lá, Tân Tiến, Thủy 

Hội và Bản Thí. 

3. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực I: 

- Xã Chiêu Vũ: thôn Tân Kỳ. 

- Xã Vũ Lăng: thôn Bản Luông. 

- Xã Nhất Tiến: thôn Tiến Hậu và thôn Nà Niệc. 

- Xã Tân Lập: thôn Nà Cái. 

- Xã Vũ Lễ: thôn Lân Kẽm. 

 1. Xã Vũ Lăng: thôn Bảo Thanh (gồm thôn Bảo Luân và 

thôn Thanh Yên 2 cũ). 

2. Xã Vũ Lễ: thôn Khuôn Bồng 

3. Xã Vũ Sơn: thôn Phúc Tiến. 

4. Xã Chiến Thắng gồm các thôn: Bình An, Hoan 

Thượng. 

5. Xã Hưng Vũ: thôn Nà Nuầy. 

6. Xã Đồng Ý: thôn Nà Nhì (gồm thôn Nà Cuôn và thôn 

Nà Nhì cũ). 

7. Xã Nhất Tiến gồm các thôn: Làng Lầu, Làng Đồng. 

8. Xã Chiêu Vũ gồm các thôn: Dục Thúm, Bình Hạ. 

2 Bình Gia 

1. Các xã khu vực III: Minh Khai, Hồng Phong, Hoa 

Thám, Hưng Đạo, Quý Hòa, Quang Trung, Thiện Thuật, 

Hòa Bình, Tân Hòa, Thiện Long, Thiện Hòa, Yên Lỗ. 

2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực I, II:   

 - Xã Tân Văn: xóm Lân Khinh thuộc thôn Nà Vước 

(thôn Lân Khinh cũ), thôn Bản Nâng, thôn Bản Đáp. 

- Xã Vĩnh Yên: thôn Vằng Mần. 

- Xã Bình La: thôn Cốc Phường. 

Không có 

                                           
1 Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2025. 
2 Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2025. 
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STT Huyện 

Thôn, xã thuộc vùng tuyển sinh vào trường phổ thông 

dân tộc nội trú năm học 2022 - 2023 

Thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-

TTg1 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT2 (tính cả các thôn, 

xã đã sáp nhập, đổi tên) (I) 

Thôn, xã có nhu cầu tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc 

của địa phương (II) 

- Xã Hồng Thái: thôn Bản Hoay, thôn Nam Tiến, thôn Nà 

Bản, thôn Nà Ngùa, thôn Bản Huấn, thôn Bản Nghiệc, 

thôn Còn Quan, thôn Nà Khoang, thôn Nà Dẳn. 

3 Cao Lộc 

1. Các xã khu vực III: Thạch Đạn, Thanh Lòa, Lộc Yên, 

Phú Xá, Bình Trung (gồm các xã Bình Trung và Song 

Giáp cũ sát nhập), Xuân Long, Hòa Cư, Công Sơn, Mẫu 

Sơn. 

2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực I, II:   

- Xã Hợp Thành: thôn Nà Ca 

- Xã Bảo Lâm: thôn Kéo Có; thôn Nà Ân 

- Xã Thụy Hùng: thôn Nà Lại 

- Xã Tân Liên: thôn Tằm Nguyên - Trong Là 

- Xã Xuất Lễ gồm các thôn: Ba Sơn, Tẩu Lìn, Tân Cương 

- Xã Cao Lâu gồm các thôn: Sông Danh, Nà Thâm, Pò 

Phấy. 

  

- Xã Tân Thành gồm các thôn: Tình Hồ, Tân Tiến (gồm 

thôn Còn Pheo, thôn Tồng Méo cũ sáp nhập).  

- Xã Hải Yến: thôn Co Riềng (gồm thôn Co Riềng, thôn 

Khuổi Đứa cũ sáp nhập). 

- Xã Hồng Phong: thôn Nà Chà - Song Áng (gồm các 

thôn Nà Luộc, thôn Nà Chà - Song Áng cũ sáp nhập). 

- Xã Cao Lâu gồm các thôn: Nà Va (gồm các thôn Nà Va 

và Pò Nhùng cũ sát nhập), Bản Rằn, Bản Xâm, Còn Nàn, 

Bản Vàng. 

- Xã Xuất Lễ gồm các thôn: Bản Ranh, Co Khuông, Nà 

Rầm, Nà Xia, Bản Lề - Bản Ngõa, Khuổi Tát, Pò Mã, Pò 

Riềng, Thạch Khuyên, Co Chí. 

- Xã Thụy Hùng gồm các thôn: Pò Nghiều, Tân Tiến 

(gồm thôn Nà Pàn và Khuổi Khe cũ sáp nhập), Cỏn 

Toòng, Cỏn Pheo. 

- Xã Gia Cát gồm các thôn: Sa Cao, Sơn Hồng. 

- Xã Tân Liên gồm các thôn: Bản Mới, Nà Hán, An Rinh 

I, An Rinh II, Nà Pinh, Pò Lẹng, Khòn Trạng. 

4 
Chi 

Lăng 

1. Các xã khu vực III: Hữu Kiên, Bằng Hữu, Lâm 

Sơn, Chiến Thắng, Vân An, Liên Sơn, Bắc Thuỷ, Vân 

Thủy. 

- Xã Y Tịch: thôn Nà Cà. 

- Xã Quan Sơn gồm các thôn: Mu Cai Pha, Làng 

Thượng. 
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STT Huyện 

Thôn, xã thuộc vùng tuyển sinh vào trường phổ thông 

dân tộc nội trú năm học 2022 - 2023 

Thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-

TTg1 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT2 (tính cả các thôn, 

xã đã sáp nhập, đổi tên) (I) 

Thôn, xã có nhu cầu tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc 

của địa phương (II) 

2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực I, II:   

- Xã Thượng Cường gồm các thôn: Hợp Nhất, Nà 

Hoàng. 

- Xã Quan Sơn gồm các thôn: Suối Cái, Củ Na. 

- Xã Y Tịch: thôn Thần Lãng. 

- Thị trấn Đồng Mỏ: thôn Lũng Cút. 

- Xã Nhân Lý gồm các thôn: Khun Tiếm, Lạng Giai B. 

- Xã Thượng Cường gồm các thôn: Nà Nưa, Đoàn Kết. 

- Xã Gia Lộc gồm các thôn: Phúc Lũng, Lũng Nưa. 

- Xã Bằng Mạc gồm các thôn: Làng Khoác, Khau Tao. 

5 
Đình 

Lập 

1. Các xã khu vực III: Thái Bình, Lâm Ca, Đồng Thắng, 

Châu Sơn. 

2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực I, II:   

- Thị trấn Đình Lập: Khu 7 

- Thị trấn Nông Trường Thái Bình: Khu 1, Khu 6 

- Xã Cường Lợi: thôn Bản Xum 

- Xã Bắc Lãng: thôn Khe Chòi, Khe Hả 

- Xã Đình Lập: thôn Khe Pùng, Còn Áng 

- Xã Bính Xá: thôn Còn Phiêng, Ngàn Chả 

- Xã Kiên Mộc, gồm các thôn: Bản Pìa, Bản Chạo, Bản 

Mục, Bản Tùm, Khe Bủng, Hin Đăm, Khe Luồng 

- Xã Bắc Xa gồm các thôn: Bắc Xa, Khuổi Tà, Tắp Tính,  

Bản Mạ, Chè Mùng. 

- Xã Bính Xá gồm các thôn: Bản Chắt, Nà Vang. 

 

6 
Hữu 

Lũng 

1. Các xã khu vực III: Yên Sơn, Hòa Thắng, Thanh Sơn, 

Yên Bình, Hòa Bình, Quyết Thắng, Hữu Liên, Thiện Tân 

(xã Thiện Kỵ và xã Tân Lập cũ) 

2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực I; II:  

 - Xã Vân Nham (tên 2 xã cũ là xã Vân Nham và xã Đô 

Lương) gồm các thôn: Trại Mới (tên 2 thôn cũ là thôn Ao 

- Xã Đồng Tiến gồm các thôn: Làng Gia, Lân Luông, 

Làng Quặng. 

- Xã Tân Thành gồm các thôn Đồng Cẩy (2 thôn cũ là 

thôn Cốt Cối và thôn Đồng Cẩy). 

 - Xã Vân Nham gồm các thôn: Gióng; thôn Đồng Mỷ (2 

thôn cũ là thôn Suối Tràng và thôn Đồng Mỷ). 
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STT Huyện 

Thôn, xã thuộc vùng tuyển sinh vào trường phổ thông 

dân tộc nội trú năm học 2022 - 2023 

Thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-

TTg1 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT2 (tính cả các thôn, 

xã đã sáp nhập, đổi tên) (I) 

Thôn, xã có nhu cầu tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc 

của địa phương (II) 

Lão và thôn Trại Mới), Vận (tên 2 thôn cũ là thôn Nà Mạ 

và thôn Vận), Đầu Cầu, Bản Mới. 

 - Xã Yên Vượng: thôn Cây Hồng - Mỏ Tối;  

- Xã Đồng Tiến gồm các thôn: Mỏ Ám, thôn Đèo Cáo - 

Lân Chàm). 

- Xã Hòa Sơn gồm các thôn Trại Dạ (tên 2 thôn cũ là Hố 

quýt, thôn Trại Dạ), Suối Trà (tên 2 thôn cũ là Hố Mười, 

thôn Suối trà), Đoàn Kết. 

- Xã Yên Vượng gồm các thôn Sơn Đông, Trục Quan, 

Làng Lầm (tên 2 thôn cũ là thôn Lầm Thượng và Lầm 

Hạ). 

- Xã Minh Tiến gồm các thôn: Đồng Khu, Minh Lễ (tên 2 

thôn cũ là thôn Đồng Bé với thôn Hố Vạng), Quyết Tâm 

(tên 2 thôn cũ là thôn Bến Cốn và thôn Ngòi Ngang). 

- Xã Hòa Lạc gồm các thôn: Rừng Cấm - Chằm Non (tên 

2 thôn cũ là thôn Chằm non với thôn Rừng Cấm), Đồng 

Thủy (tên 2 thôn cũ là thôn Đồng Luông và thôn Thủy 

Sản). 

- Xã Nhật Tiến gồm các thôn: Đồng Hương, Tân Nhiên 

(tên 2 thôn cũ là thôn Tân Tạo và Tự Nhiên). 

- Xã Yên Thịnh gồm các thôn: Làng Áng (tên 2 thôn cũ 

là thôn Làng và thôn Đồng Áng), Gạo Trong, Gạo Ngoài, 

Gò Mãm, Coong, Tân Yên). 

7 Lộc Bình 

1. Các xã khu vực III: Tĩnh Bắc, Tam Gia, Ái Quốc, 

Xuân Dương, Hữu Lân, Lợi Bác, Mẫu Sơn, Nam Quan, 

Sàn Viên, Đông Quan, Thống Nhất, Minh Hiệp 

2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực I, II: 

- Xã Tú Mịch gồm các thôn: Bản Roọc, Bản Luồng. 

- Thị trấn Lộc Bình: Khu Pò Mục. 

 

- Xã Yên Khoái: xã vùng biên giới. 

- Thị trấn Lộc Bình: thôn Khuổi Thút. 

- Xã Tú Mịch gồm các thôn: Nà Van, Bản Thín, Bản 

Giểng, Bản Phải. 

- Xã Tú Đoạn gồm các thôn: Pò Mới, Bản Mới 1, Bản 

Mới 2, Bản Quyến (gồm thôn Poọng Cáu và Bản Quyến 

cũ), Bản Tấu (gồm thôn Khòn Chang và Bản Tấu cũ). 

- Xã Khuất Xá gồm các thôn Lải Ngòa, Pò Loỏng, Pắn 

Pé, Liên Hợp (gồm thôn Phiêng Bưa và Pò Kít cũ). 

8 
Tràng 

Định 
1. Các xã khu vực III: Hùng Việt, Tân Minh, Đào Viên, 

Tân Tiến, Chí Minh, Kim Đồng, Đoàn Kết, Vĩnh Tiến, 

- Xã Quốc Khánh gồm các thôn: Hợp Thành, Nà Nưa, Bó 

Luông, Hoang Đoỏng, Pò Chạng, Thống Nhất, Long 
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STT Huyện 

Thôn, xã thuộc vùng tuyển sinh vào trường phổ thông 

dân tộc nội trú năm học 2022 - 2023 

Thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-

TTg1 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT2 (tính cả các thôn, 

xã đã sáp nhập, đổi tên) (I) 

Thôn, xã có nhu cầu tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc 

của địa phương (II) 

Trung Thành, Tân Yên, Khánh Long.  

2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực I, II:   

 - Xã Quốc Khánh gồm các thôn: Đoàn Kết (tên thôn cũ: 

Bản Dỉ, thôn Bản Dảo), Bản Phạc (tên thôn cũ: thôn Lũng 

Toòng, thôn Bản Phạc). 

- Xã Quốc Việt: thôn Kéo Phấy. 

- Xã Đề Thám gồm các thôn: Bắc Ái (tên thôn cũ gồm 

các thôn Khuổi Vai, thôn Khuổi Tó, thôn Pò Có), Cốc 

Slầy (tên thôn cũ gồm các thôn Kéo Séc, thôn Cốc SLầy 

và thôn Pò Muồng). 

- Xã Hùng Sơn gồm các thôn: Bản Piềng (tên thôn cũ Bản 

Piềng, Cốc Càng), Bản Piòng. 

- Xã Cao Minh gồm các thôn: Khuổi Vai, Kéo Danh.  

- Xã Kháng Chiến gồm các thôn: Thôn 1 (tên thôn cũ 

gồm các thôn Khuổi Bióoc, thôn Pò Loi, thôn Bản Slàn), 

Thôn 2 (tên thôn cũ gồm các thôn Nà Kéo, thôn Bản 

Piàng), thôn 6 (tên thôn cũ gồm các thôn Bản Bon, thôn 

Bản Tấp, thôn Nà Slẩn). 

- Xã Đội Cấn gồm các thôn: Bản Chang, Nà Khau (tên 

thôn cũ: Khau Slâm, Nà Lẹng).  

Thịnh, Khánh Hòa, Nà Pàn, Nà Cọn, Lũng Xá, Cao Lan. 

- Xã Đội Cấn gồm các thôn: Kim Lỵ, Nà Đon, Nặm 

Khoang. 

- Xã Cao Minh gồm các thôn: Khuổi Nặp, Khuổi Làm, 

Nà Bấc, Khuổi Tó, Vằng Can (gồm các thôn Vằng Can, 

Khuổi Lài cũ sát nhập). 

- Xã Tri Phương gồm các thôn: Lũng Slàng, Bản Bó. 

9 
Văn 

Lãng 

1. Các xã khu vực III: Hội Hoan, Gia Miễn, Bắc La, Tân 

Tác, Thành Hòa, Hồng Thái, Nhạc Kỳ, Thụy Hùng.  

2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực I:   

- Xã Bắc Việt: thôn Khun Gioong (ghép từ thôn Khun 

- Xã Bắc Việt gồm các thôn: Bản Quan, Liên Kết (ghép 

từ thôn Pá Mỵ và Nà Chi cũ). 

- Xã Hoàng Việt: thôn Nà Quan. 
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STT Huyện 

Thôn, xã thuộc vùng tuyển sinh vào trường phổ thông 

dân tộc nội trú năm học 2022 - 2023 

Thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-

TTg1 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT2 (tính cả các thôn, 

xã đã sáp nhập, đổi tên) (I) 

Thôn, xã có nhu cầu tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc 

của địa phương (II) 

Gioong và thôn Nà Lừa xã Trùng Quán cũ). 

- Xã Bắc Hùng gồm các thôn: Nà Là, Đồng Tân (ghép từ 

3 thôn: Bản Gia, Bản Dùa, Nà Chèn của xã An Hùng Cũ). 

- Xã Hoàng Việt gồm các thôn: Bản Ỏ (ghép từ thôn Bản 

Ỏ và Nà Quynh của xã Hoàng Việt cũ), Tà Piạc. 

- Xã Tân Mỹ: thôn Khun Đẩy. 

- Xã Thanh Long gồm các thôn: Nà Phân, Nà Vạc. 

- Xã Tân Mỹ gồm các thôn: Nà Kéo Mới, Nà Dẩn 

- Xã Thanh Long: thôn Pàn Phước. 

- Xã Tân Thanh: thôn Nà Han. 

- Xã Trùng Khánh gồm các thôn: Pò Hà, Bản Pẻn, Bản 

Cháu, Nà Tồng. 

- Xã Hoàng Văn Thụ gồm các thôn: Bó Chầu, Tiền 

Phong. 
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Văn 

Quan 

1. Các xã khu vực III (10 xã): Bình Phúc, Khánh Khê, 

Đồng Giáp, An Sơn, Trấn Ninh, Liên Hội, Lương Năng, 

Tri Lễ, Tràng Các, Hòa Bình. 

2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực I, II:  

- Xã Yên Phúc gồm các thôn: Nam, Tây A. 

- Xã Điềm He gồm các thôn: Bản Lải, Nà Bung, Nà Súng, 

Khun Pàu, Thống Nhất. 

- Xã Tú Xuyên gồm các thôn: Bản Mù, Nà Lốc, Thanh 

Đông. 

- Xã Hữu Lễ gồm các thôn: Bản Chặng, Bản Só, Nà 

Lùng. 

- Thị trấn Văn Quan: Phố Nà Lộc  

- Xã Tràng Phái gồm các thôn: Đoàn Kết, Thống Nhất  

- Xã Tân Đoàn gồm các thôn: Nặm Rạt, Khòn Cải, Khòn 

Sày, Lùng Pá - Bản Nầng, Phai Rọ - Lùng Mán. 

- Xã Điềm He gồm các thôn: Trung Kiên (thôn Nà Hin - 

Khòn Háo cũ), Pác Làng. 

- Xã Yên Phúc gồm các thôn: Đông A, Đông B, Tây B. 

- Xã Tú Xuyên gồm các thôn: Khòn Coọng, Hang Nà. 

- Xã Hữu Lễ gồm các thôn: Hữu Nhất (sáp nhập từ thôn 

Nà Ne và thôn Đon chợ), Bản Rượi. 
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